
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 43 ĐT UBT(T) 22cm

1 2 41 2012 UBT (T) 10 cm

1 3 37 0000 NXTC 16tuần/Mong con

17 4 49 1001 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

17 5 45 1011 UXTC 16 tuần

17 6 44 1001 UXTC 12tuần + UBT (T) 14cm

18 7 49 3003 UXTC 10 tuần + UBT (T) 8cm

18 8 24 ĐT LNMTCBT (P) 10cm/VMC UBT

18 9 48 2012 UXTC 16 tuần

18 10 40 2002 NXTC 22tuần

21 11 49 1011 Polype lòng TC + UXTC 10 tuần

21 12 39 2002 NXTC 15tuần

21 13 38 2002 NXTC 12 tuần

19 14 0

16 15 0

1 1 44 2002 UXTC + UBT/ VMC 3lần, 1 thận

1 2 40 2012 UXTC 6 tháng

1 3 47 3003 UXTC 12 tuần

1 4 31 1021 NXTC 17tuần

17 5 56 6006 CIN 3 + VAIN 1 cùng đồ

17 6 44 2002 UBT(T) 17cm

17 7 32 1021 NXTC 13tuần

18 8 52 0000 UXTC 14 tuần

18 9 22 ĐT U hạ vị 15cm

18 10 35 2002 UXTC 10 tuần + UBT (T) 7cm

21 11 55 5034 UBT (T) 10 cm

THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG + HÀO.SB

A DANH.PNT + PHƢỢNG.PNT + KA HUYỀN.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + XUÂN LOAN.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + MỸ THỂ.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + MỸ THỂ.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + MỸ THỂ.TT

THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG + HÀO.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + NHUNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + CHỌN + GỨT.SB + CHI.SB

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + XUÂN LOAN.TT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

V.HÕA + THANH THÖY + XUÂN LOAN.TT

V.HÕA + THANH THÖY + XUÂN LOAN.TT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + NHUNG.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + NHUNG.SB

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + NGÔ TRINH

HỒ HOA + NGÔ TRINH + ĐÀO LOAN.SB

HỒ HOA + NGÔ TRINH + ĐÀO LOAN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THỂ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THỂ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THỂ.TT

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP, Cắt xuống ÂĐ 2cm

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trứng

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 17/09/2012 đến ngày 23/09/2012 (Tuần2)

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

VÕ THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ HẠP

TRẦN THỊ XỨNG

DANH NGỌC HUỆ  

NGUYỄN THỊ THANH TRƢỜNG

LÊ THỊ DẶNG

PHẠM THỊ LANH

BÙI NGỌC THANH

PHẠM THỊ HỒNG

VÕ THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ MẠNH

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

ĐÕ THỊ YẾN VY

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

THẠCH THỊ THÙY DƢƠNG  

DƢƠNG THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN

PHAN KIM HOA

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

PHẠM THỊ KIM THAY

HUỲNH THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH    

NGUYỄN THỊ HOA

8090

8117

7079

8067

8138

1120B

8013

19S

8096

7091

SHC

8035

7076

7096

1140b

6613

8145

7071

6536

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7072

7080

8042

8172

PM

Ngày: 17/09/2012 

Ngày: 18/09/2012 

6669

7093



21 12 49 6006 UXTC 15 tuần

21 13 31 0010 UXTC + UBT 5cm

14 32 1001 NXTC 14 tuần

16 15 0

1 1 57 4004 U quái BT (P) 10cm/VMC RT

1 2 48 ĐT U hạ vị 15cm

1 3 41 ĐT NXTC 12 tuần

17 4 61 3003 UBT   24cm

17 5 45 3003 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

17 6 24 ĐT UBT(P) 12cm

18 7 53 3013 UXTC 10 tuần

18 8 46 3013 UXTC 20 tuần

18 9 44 2002 UXTC 12 tuần

18 10 38 ĐT NXTC 18tuần

21 11 48 2002 UXTC 18 tuần

21 12 43 1001 UXTC 16 tuần

21 13 37 0000 NXTC 12 tuần

14 43 2012 UXTC 12 tuần

15 40 2022 UXTC 16 tuần

16 16 0

1 1 70 5005
Nang tuyến BT(P)+SSD/Hemangioma 

gan(P)

1 2 43 2012 UXTC 16 tuần

1 3 38 1001 NXTC 14tuần/VMC 2 lần

17 4 51 3013 CIN 3/Thiếu máu cơ tim

17 5 45 2002 UXTC 14 tuần

17 6 31 ĐT UBT (P) 10cm

18 7 54 ĐT UXTC 16 tuần

18 8 41 2002 NXTC 14tuần

18 9 40 2002 NXTC 12 tuần

21 10 47 2002 UXTC 10 tuần 

TR.HẠNH + H.QUYÊN + ÁNH.SB

T.HÕA + VÕ + HOÀN.SB

NGỌC TRANG + KIM HUỆ.TT

TH.VÂN + KHOA BM + NHÂN.SB

TH.VÂN + KHOA BM + NHÂN.SB

TH.VÂN + KHOA BM + NHÂN.SB  

TR.HẠNH + H.QUYÊN + ÁNH.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + ÁNH.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + PHÖC.NT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

BS SẢN A+ BÌNH THÀNH + THU.SB + EM.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + KIM HUỆ.TT

NGỌC TRANG + KIM HUỆ.TT

HƢƠNG THU + D.PHƢỢNG + HIỀN.SB

HƢƠNG THU + D.PHƢỢNG + HIỀN.SB

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG + YẾN PHƢƠNG.SB

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG + YẾN PHƢƠNG.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + PHÖC.NT

TH.LANBM + PHÖC.NT + LỤA.NT

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + KIM HUỆ.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + KIM HUỆ.TT

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

A DANH.PNT + PHƢỢNG.PNT + KA HUYỀN.SB

A DANH.PNT + PHƢỢNG.PNT + KA HUYỀN.SB

DỰ BỊ  

BS SẢN A+ NGỌC DUNG + LÊ THƢ.SB+LĨNH.SB

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP, Treo MC vào mỏm nhô

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ CẨM HƢƠNG

TRẦN THỊ BÍCH NGA

DƢƠNG NGỌC THỦY

HUỲNH THỊ HOÀNG MAI

NGUYỄN THỊ HOA

LÊ KIM TIẾN       

ĐỖ THỊ LAN

TIẾT THỤ

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

TRẦN THỊ OANH

PHẠM THỊ KIM HIỀN

TRẦN THỊ BÉ NHÂN

TRẦN THỊ HOÀN MỸ

BN SẢN A

NGÔ THỊ QUYỂN

NGUYỄN HOÀNG YẾN

TRẦN THỊ SANG

MAI THỊ LỆ HẰNG

LÊ THỊ THẢO  

NGUYỄN THỊ VY

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LỤA

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 

NGUYỄN THỊ NHANH  

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

TRẦN HOA SEN  

LÝ THỊ MUM

PHAN THỊ MINH QUYÊN

NGUYỄN THỊ CÖC    

7084

8060

4406

8152

8139

8158

8115

20S

8119

8116

8185

8121

8044

8134

8207

1121B

8131

8089

7075

1119B

7034

1130b

8146

7013

6655

8180

8059

8015

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/09/2012 

Ngày: 20/09/2012 



21 11 39 2012 UXTC 24 tuần

21 12 36 1011 NXTC 16 tuần

16 13 0

1 1 55 0000 K NMTC gđ IA

1 2 44 4024 UXTC 16 tuần

1 3 35 0000 NXTC 16 tuần/VMCNX, Hiếm muộn

17 4 65 8007 UXTC 12 tuần

17 5 32 2022 NXTC 18tuần/Hậu sản

17 6 28 1001 U quái BT  12cm/VMC

18 7 53 ĐT UXTC 16 tuần

18 8 34 2002 UBT  15cm/Hậu sản 2 tháng

18 9 47 4034 UXTC 16 tuần

18 10 37 0000 NXTC 22tuần

21 11 50 ĐT UXTC 14 tuần

21 12 49 2002 UXTC 14 tuần

21 13 25 ĐT UBT (P) 10cm

14 43 2002 UXTC + UBT (P) 7cm

15 39 1001 NXTC 18tuần

16 16 0

16 17 0

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

BS SẢN A+ ANH TUẤN

                  +TR.PHƢƠNG.SB+HÀ LOAN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ TRINH.NT

T.BÌNH + THƢ HƢƠNG + KHỎE.SB

T.BÌNH + THƢ HƢƠNG + KHỎE.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + MẪN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + MẪN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + MẪN.SB

NG.LAN.BM + LỤA.NT + MINH.SB

NG.LAN.BM + LỤA.NT + MINH.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ TRINH.NT

T.HÕA + VÕ + HOÀN.SB

T.HÕA + VÕ + HOÀN.SB

BS SẢN A+ HỒNG DƢƠNG+ Đ.HÀ.SB+ P.HÀ.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + LỤA.NT

Mổ lấy thai

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX + UBT, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

KHÖC NỮ THU HẰNG

LÂM SÓC PHÁT

LÊ THỊ KIM OANH

BN SẢN A

THÁI THỊ NGỌC THU

HOÀNG THỊ MINH NHẬT

NGUYỄN THỊ NHỎ

BÙI THỊ HỒNG OANH

NGUYỄN THỊ SẤN

PHẠM THỊ NHỰNG

LÊ THỊ SANH   

BẠCH THỊ MƢỜI

NGUYỄN HẠNH THẢO

PHẠM THỊ CHÂU     

TRỊNH THỊ XUÂN HỒNG

TONG LỸ MÙI

ĐẶNG THỊ TƢƠI

HỒ THỊ HƢƠNG

BN SẢN A

8164

8156

8112

8088

8137

8182

8206

8163

8174

8195

1140b

8155

8161

1122b

5195

8167

8106

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/09/2012 


